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	TT
(1)
	Chương/Chủ đề
(2)
	Nội dung/đơn vị kiến thức
(3)
	Mức độ đánh giá
(4-11)
	Tổng % điểm
(12)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ

	Tỉ lệ thức – Dãy tỉ số bằng nhau
	4

	1
0,5
	
	
	
	1
1,0
	
	
	25%

	
	
	Giải toán về đại lượng tỉ lệ
	
	
	
	
	
	1
2,0
	
	
	20%

	2

	TAM GIÁC

	Góc và cạnh của một tam giác
	1

	
	1

	
	
	
	
	
	5%

	
	
	Tam giác bằng nhau
	3

	
	2

	2
1,0
	
	
	
	1
1,0
	32,5%

	
	
	Tam giác cân
	
	
	1
	1
0,5
	
	
	
	
	7,5%

	
	
	Đường vuông góc và đường xiên
	1
	
	2

	
	
	
	
	
	7,5%

	
	
	Đường trung trực
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	Tổng
	10
2,5
	1
0,5
	6
1,5
	3
1,5
	
	2
3,0
	
	1
1,0
	23
10

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
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1     KHUNG MA TR ? N Đ ?   KI ? M TRA GI ? A H ? C KÌ II   MÔN TOÁN  –   L ? P 7  

TT   (1 )  Chương/Ch ?   đ ?   (2)  N ? i dung/đơn v ?   ki ? n  th ? c   (3)  Mức độ đánh giá   (4 - 11)  Tổng %  đi ? m   (12)  

Nhận biết  Thông hiểu  Vận dụng  Vận dụng cao   

TNKQ  TL  TNKQ  TL  TNKQ  TL  TNKQ  TL   

1  CÁC Đ ? I  LƯ ? NG T ?   L ?    T ?   l ?   th ? c  –   Dãy t ?   s ?   b ? ng nhau  4    1   0,5     1   1,0    25%  

Gi ? i toán v ?  đ ? i  lư ? ng t ?  l ?       1   2,0    20%  

2    TAM GIÁC    Góc và c ? nh c ? a  m ? t tam giác  1     1         5%  

Tam giác b ? ng nhau  3     2    2   1,0     1   1,0  32,5%  

Tam giác cân    1  1   0,5      7,5%  

Đư ? ng vuông góc  và đư ? ng x i ên  1   2         7,5%  

Đư ? ng trung tr ? c  1         2,5%  

T ? ng  10   2,5  1   0,5  6   1,5  3   1,5   2   3,0   1   1,0  23   10  

T ?   l ?   %  30%  30%  30%  10%  100%  

T ?   l ?   chung  60%  40%  

 

